
STT Ngày sinh CMND Phòng thi
1 Nguyễn Thị Hồng Anh 15/Aug/90 033190001160 404 D9
2 Đỗ Hoàng Anh 29/Oct/94 001094006431 404 D9
3 Nguyễn Hoàng Anh 11/Jan/97 013534884 404 D9
4 Nguyễn Phúc Nhật Anh 14/Oct/96 001096009899 404 D9
5 Phạm Vân Anh 17/May/94 145529473 404 D9
6 Nguyễn Ngọc Anh 26/Apr/94 135627972 404 D9
7 Lê Thụy Anh 24/Nov/95 013242991 404 D9
8 Bùi Thị Ngọc Anh 4/Jun/94 135513836 404 D9
9 Đỗ Thị Hà Anh 14/Feb/94 142812701 404 D9
10 Vũ Thị Lan Anh 9/Aug/94 142741805 404 D9
11 Phan Đức Bách 15/Oct/94 001094006781 404 D9
12 Hoàng Minh Châu 29/Sep/94 001194000081 404 D9
13 Đinh Băng Châu 20/Dec/92 012835628 404 D9
14 Đỗ Phương Chi 20/Jun/98 174522018 404 D9
15 Nguyễn Thị Chính 30/Aug/94 125490539 404 D9
16 Bùi Văn Chứ 2/Jul/93 113479736 404 D9
17 Nguyễn Đức Cương 16/Mar/92 145468320 404 D9
18 Đặng Mạnh Cường 29/Mar/91 122017122 404 D9
19 Nguyễn Mạnh Cường 21/May/91 142521757 404 D9
20 Nguyễn Trọng Đạt 6/May/93 030093001294 405 D9
21 Nguyễn Đình Điệp 20/Jul/93 001093004514 405 D9
22 Bùi Duy Độ 12/Jul/95 03213935907 405 D9
23 Phan Công Đoàn 14/May/94 132107680 405 D9
24 Mai Kinh Doanh 19/Mar/93 036093001508 405 D9
25 Đỗ Văn Đông 15/Nov/94 017272978 405 D9
26 Cao Minh Duẩn 10/Sep/87 168244984 405 D9
27 Nguyễn Công Đức 12/Aug/96 013682526 405 D9
28 Ngô Kiên Đức 21/Jun/94 031917828 405 D9
29 Hoàng Minh Đức 14/Jul/73 011968556 405 D9
30 Trần Việt Đức 19/Jul/93 145632081 405 D9
31 Nguyễn Anh Đức 20/Oct/92 184052973 405 D9
32 Nguyễn Tiến Dũng 22/Jul/93 013076177 405 D9
33 Bùi Anh Dũng 2/Sep/16 145631672 405 D9
34 Lê Khánh Duy 6/Apr/92 012879585 405 D9
35 Nguyễn Anh Linh Giang 31/Jul/98 174521431 405 D9
36 Tạ Thị Quỳnh Giao 1/Dec/92 91594755 405 D9
37 Lê Nhị Hà 3/Dec/86 B2219655 405 D9
38 Đinh Thị Hà 5/Sep/93 036193001332 405 D9
39 Nguyễn Thị Hà 12/Sep/87 036187000314 405 D9
40 Đậu Thị Hà 29/Mar/93 187321744 406 D9
41 Giang Thị Thu Hà 25/Aug/94 142721310 406 D9
42 Nghiêm Minh Hà 27/Sep/95 013194707 406 D9
43 Nguyễn Văn Hải 25/Jul/93 173369638 406 D9
44 Tạ Thúy Hằng 23/Oct/84 033184002318 406 D9
45 Phạm Thị Hằng 16/Jul/92 142696526 406 D9
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46 Lê Phương Hạnh 12/Feb/95 050868467 406 D9
47 Tạ Mỹ Hạnh 10/Jan/88 113295182 406 D9
48 Nguyễn Ngọc Hậu 7/May/93 187037178 406 D9
49 Nguyễn Trung Hiếu 1/Aug/94 013076096 406 D9
50 Trần Quỳnh Hoa 26/Jun/86 001186011006 406 D9
51 Nguyễn Thanh Hòa 3/Apr/80 B2880999 406 D9
52 Nguyễn Sỹ Hoàn 13/Oct/91 001091004044 406 D9
53 Đặng Huy Hoàng 28/Jul/94 168484748 406 D9
54 Nguyễn Tất Hoàng 10/Jul/92 145571146 406 D9
55 Ngô Đăng Hơn 30/Apr/88 031088002361 406 D9
56 Ninh Thị Hồng 3/May/89 163040869 406 D9
57 Lại Đắc Hợp 4/Oct/93 125543126 406 D9
58 Mai Việt Hùng 25/Aug/94 038094001407 406 D9
59 Phạm Hùng 19/Feb/93 132137519 502 D9
60 Ngô Thị Liên Hương 31/Dec/91 B6205345 502 D9
61 Ngô Lan Hương 11/Apr/98 174516332 502 D9
62 Hoàng Trà Hương 8/Oct/89 B9686868 502 D9
63 Vũ Thị Hường 2/Dec/92 017029578 502 D9
64 Đào Phạm Đức Huy 6/Sep/00 030200002343 502 D9
65 Nguyễn Quang Huy 22/Apr/88 001088004704 502 D9
66 Phạm Quang Huy 10/Jun/93 145509447 502 D9
67 Phan Thanh Huyền 28/Apr/98 174520402 502 D9
68 Bùi Thu Huyền 5/Dec/93 034193000071 502 D9
69 Đào Thị Khánh Huyền 8/Nov/95 187417897 502 D9
70 Nguyễn Thị Huyền 14/May/94 152031136 502 D9
71 Phạm Thị Thanh Huyền 6/May/94 033194000751 502 D9
72 Đỗ Thị Hoài Khanh 26/Oct/91 013086008 502 D9
73 Nguyễn Trọng Khánh 3/Jul/92 031684215 502 D9
74 Nguyễn Việt Khánh 29/May/89 001089000217 502 D9
75 Đỗ Đăng Khoa 15/Nov/96 013450917 502 D9
76 Nguyễn Văn Kiên 18/Oct/89 168220670 502 D9
77 Phạm Như Kiên 2/Mar/92 001092001588 502 D9
78 Nguyễn Ngọc Lâm 3/Feb/98 013490762 502 D9
79 Đặng Ngọc Lâm 13/Dec/90 151866300 503 D9
80 Nguyễn Ngọc Lan 8/Nov/94 013428678 503 D9
81 Lê Thanh Liêm 9/May/85 111951879 503 D9
82 Phan Mỹ Linh 4/Oct/93 012937233 503 D9
83 Trần Thảo Linh 29/Dec/96 013377791 503 D9
84 Chu Thị Linh 21/Apr/94 125487200 503 D9
85 Trương Diệu Linh 16/Jul/93 012998504 503 D9
86 Nguyễn Mạnh Linh 5/Aug/92 017128467 503 D9
87 Lê Thị Phương Linh 11/Oct/98 174518049 503 D9
88 Nguyễn Ngọc Linh 23/Oct/93 013090438 503 D9
89 Phạm Hữu Linh 15/Aug/93 024093000050 503 D9
90 Trần Vũ Khánh Linh 9/Oct/93 168507117 503 D9
91 Vũ Thắng Lợi 24/Jul/93 125464764 503 D9
92 Phạm Bá Long 19/May/87 001087000102 503 D9
93 Lương Bá Luân 11/Jun/91 173619312 503 D9
94 Trương Thành Luân 25/Dec/92 033092000015 503 D9
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95 Nguyễn Thị Hương Ly 15/Nov/95 135753537 503 D9
96 Ngô Thị Lý 29/Apr/93 174215526 503 D9
97 Đoàn Thị Mai 5/Jun/95 125593043 503 D9
98 Tào Hoa Mai 2/Jun/98 174513109 503 D9
99 Nguyễn Phương Mai 30/Jul/92 013088375 504 D9
100 Lê Thanh Mai 31/Oct/98 174522101 504 D9
101 Hà Văn Minh 2/Jan/93 173917559 504 D9
102 Phạm Văn Minh 4/May/93 173844180 504 D9
103 Nguyễn Thị Hồng Minh 27/Nov/94 187177377 504 D9
104 Lê Thành Minh 16/Aug/94 113637389 504 D9
105 Trương Xuân Nam 6/Jul/96 13241982 504 D9
106 Nguyễn Trọng Hoàng Nam 15/Dec/96 001096002636 504 D9
107 Nguyễn Văn Nam 8/Mar/93 173917597 504 D9
108 Tô Thị Nga 18/Sep/93 122014964 504 D9
109 Nguyễn Thị Ngân 13/Jan/95 184135465 504 D9
110 Lương Tuấn Nghĩa 15/Nov/91 012772117 504 D9
111 Đặng Đức Nghĩa 17/Nov/94 168434000 504 D9
112 Nguyễn Văn Nghĩa 24/Apr/93 122074406 504 D9
113 Trần Thị Bảo Ngọc 18/Oct/94 164519083 504 D9
114 Lương Xuân Phong 14/Feb/97 152230673 504 D9
115 Trần Thiện Phúc 12/Nov/92 163205309 504 D9
116 Nguyễn Việt Phương 9/Feb/88 131465412 504 D9
117 Võ Thị Phương 26/Oct/93 183860677 504 D9
118 Lê Văn Quý 10/Mar/93 012957762 504 D9
119 Vũ Danh Quý 16/Nov/73 001073002512 505 D9
120 Nguyễn Văn Quyền 10/Feb/93 173668356 505 D9
121 Nguyễn Văn Quyết 29/May/93 151922143 505 D9
122 Nguyễn Hải Quỳnh 26/Dec/92 013082484 505 D9
123 Ngô Minh Sâm 12/Oct/93 125436313 505 D9
124 Nguyễn Văn Sang 23/May/94 187035696 505 D9
125 Hồ Quang Sáng 17/May/93 187340067 505 D9
126 Nguyễn Ngọc Sơn 1/Jan/91 142636075 505 D9
127 Văn Ngọc Sơn 14/Apr/91 168387399 505 D9
128 Trần Ngọc Sơn 16/May/91 101050400 505 D9
129 Nguyễn Đăng Sơn 6/Oct/93 142689210 505 D9
130 Trương Thế Tài 20/Aug/93 017214765 505 D9
131 Mạc Cao Bảo Tâm 4/Jul/94 142649597 505 D9
132 Đỗ Lê Tân 7/Oct/91 012905383 505 D9
133 Nguyễn Đăng Thân 10/Nov/94 125627238 505 D9
134 Trần Thị Phương Thanh 20/Dec/94 013204936 505 D9
135 Phạm Văn Thảo 2/Jun/92 C1709981 505 D9
136 Đào Thị Thu 12/Jul/93 145512548 505 D9
137 Ngô Anh Thư 13/May/81 012149809 505 D9
138 Nguyễn Thị Thương 18/Jan/93 030193000003 506 D9
139 Nguyễn Thị Thương 24/Jan/94 031918845 506 D9
140 Trần Minh Thúy 6/Jun/83 013074600 506 D9
141 Trần Diệu Thúy 4/Apr/94 122154757 506 D9
142 Nguyễn Thị Minh Thùy 3/Sep/92 113568482 506 D9
143 Hoàng Văn Thủy 20/Jan/90 112483666 506 D9
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144 Nguyễn Thanh Thủy 30/Sep/81 001181000054 506 D9
145 Phạm Đức Toại 15/Feb/94 164515725 506 D9
146 Bùi Thị Trang 30/Oct/94 034194002286 506 D9
147 Bá Thị Trang 1/Apr/94 017359418 506 D9
148 Nguyễn Thị Thu Trang 28/Feb/88 012987558 506 D9
149 Hà Quang Trung 11/Jul/92 135547201 506 D9
150 Huỳnh Thành Trung 9/May/93 013312567 506 D9
151 Trần Trung 14/Aug/93 070955982 506 D9
152 Phạm Văn Trường 17/Sep/94 174703855 506 D9
153 Chu Mạnh Tú 29/Aug/92 012860458 506 D9
154 Nguyễn Mạnh Tuân 18/Jul/91 026091001952 506 D9
155 Nguyễn Minh Tuân 30/Mar/94 122122154 506 D9
156 Trần Đức Tuấn 11/Jan/96 001096007838 506 D9
157 Trần Mạnh Tuấn 29/Nov/94 061025598 507 D9
158 Nguyễn Anh Tùng 27/Oct/92 033092000543 507 D9
159 Bùi Văn Tùng 14/Aug/88 142477595 507 D9
160 Vũ Thanh Tùng 11/Oct/95 013196217 507 D9
161 Ngô Thanh Tùng 20/Jul/97 013496947 507 D9
162 Nguyễn Thanh Tùng 13/Oct/93 034093002975 507 D9
163 Đỗ Đức Viên 15/Jan/93 142660371 507 D9
164 Lê Văn Võ 2/Sep/93 125511494 507 D9
165 Nguyễn Minh Vũ 8/Sep/95 013206676 507 D9
166 Nguyễn Tuấn Vũ 18/Sep/94 013030936 507 D9
167 Nguyễn Thị Thanh Xuân 18/Sep/94 125542078 507 D9


